
TÊN HỌC PHẦN: NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT) ĐỢT HỌC 2
MÃ HỌC PHẦN : COM101 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
20 25 25 30 100

1 2126212604 Lê Nguyễn Kim Chi B21QTH2 10 8.5 8.5 9 9.0 Chên

2 2127212606 Nguyễn Tấn Dũng B21QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng

3 2127212605 Ngô Tiến Đạt B21QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng

4 2126212607 Võ Lê Hà Giang B21QTH2 9 8 8 7 7.9 Baíy pháøy Chên

5 2127212608 Nguyễn Hữu Hải B21QTH2 9 6 7.5 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

6 2127212609 Nguyễn Đăng Hiếu B21QTH2 8 5.5 7.5 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

7 2127212610 Nguyễn Văn Hiệu B21QTH2 7 8 7.5 8.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

8 2127212611 Đặng Vũ Ngọc Hoàng B21QTH2 10 8 8.5 7.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

9 2127212612 Lê Đỗ Hoài Lâm B21QTH2 9 5.5 7 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

10 2126212613 Trần Thị Thùy Linh B21QTH2 10 7.5 8.5 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba

11 2127212634 Lê Thành Long B21QTH2 7 4 8.5 9 7.2 Baíy pháøy Hai

12 2126212614 Đinh Thị Thái Ngân B21QTH2 8 8.5 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

13 2126212615 Đặng Thị Cẩm Nhung B21QTH2 6 4.5 7.5 7.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

14 2127212636 Phạm Khắc Phong B21QTH2 6 4 7.5 7.5 6.3 Saïu pháøy Ba

15 2126212635 Nguyễn Thanh Quý B21QTH2 10 6.5 8.5 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

16 2127212616 Nguyễn Quang Sơn B21QTH2 7 5.5 7 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

17 2126212633 Nguyễn Thị Phương Thảo B21QTH2 10 7.5 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

18 2127212617 Lưu Đức Thịnh B21QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng

19 2127212618 Đinh Trần Quốc Thịnh B21QTH2 9 6 8 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

20 2127212619 Phạm Thông B21QTH2 9 6.5 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

21 2126212620 Nguyễn Thị Diệu Thư B21QTH2 9 8.5 8 7 8.0 Taïm

22 2126212621 Phan Thị Thu Thương B21QTH2 10 7 8.5 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

23 2126212622 Nguyễn Thị Lệ Thủy B21QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng

24 2127212623 Lê Trung Tín B21QTH2 8 4 7 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy
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Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2016
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B21QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 83%

Số sinh viên nợ 17%
TỔNG CỘNG : 100%
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